
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC GIỮA CHỨC VỤ 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT, ngày      /8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 
Đơn  vị/Trường 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

I NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

1 Nguyễn Đăng Bồng HT THPT chuyên Nguyễn Du  X     

2 Bùi Xuân Lễ HT PTDTNT THPT Nơ Trang Lơng  X     

3 Nguyễn Đình Dũng HT THPT Phan Đình Phùng  X     

4 Phan Nhật Khánh HT THPT Lê Hữu Trác  X     

5 Trần Viết Lượng HT THPT Nguyễn Huệ  X     

6 Phạm Đức Hồng HT THPT Nguyễn Tất Thành  X     

7 Trần Hữu Phước HT THPT Nguyễn Chí Thanh  X     

8 Võ Quốc Phong  HT THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm X     

9 Nguyễn Thị Xuân Hương HT THPT Lê Quý Đôn  X     

10 Trương Công Hữu HT THPT Trần Nhân Tông X     

11 Mai Văn Thanh HT  THPT Trần Hưng Đạo  X     

12 Phạm Văn Chí HT  THPT Ea H'leo   X    

13 Văn Thành Sơn HT THPT Y Jút   X    

14 Vương Xuân Hồng HT  THPT Hùng Vương  X    

15 Lê Thị Thanh Vân  HT  THPT Phạm Văn Đồng   X    

16 Phạm Văn Ninh HT  THPT Krông Ana   X    

17 Nguyễn Chơn Ủy HT  THPT Hồng Đức   X    

18 Phạm Văn Sinh HT  THPT Lê Duẩn   X    

19 Tô Thị Minh Thu HT  THPT Trần Phú   X    

20 Nguyễn Thành Mai HT  THPT Quang Trung  X    

21 Mai Quốc Tuấn HT  THPT Nguyễn Công Trứ  X    

22 Nguyễn Thanh Dũng HT  THPT Lê Hồng Phong   X    

23 Phan Kim Phượng HT  THPT Nguyễn Thị Minh Khai   X    

24 Nguyễn Quốc Thanh HT  THPT Trần Quốc Toản   X    

25  Nguyễn Văn Tú  HT  THPT Nguyễn Thái Bình  X    

26 Hồ Dũng  HT  THPT Ea Rốk   X    

27 Lê Quang Trường HT  THPT Ea Súp   X    

28 Lê Anh Dũng HT  THPT Buôn Đôn   X    
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29 Lê Văn Nhất HT  THPT Trần Đại Nghĩa   X    

30 Lê Văn Trị HT  THPT Lắk   X    

31 Dương Kim Thạch HT  THPT Krông Bông  X    

32 Trần Thế Vinh HT  THPT Nguyễn Trường Tộ  X    

33 Cao Trí Thảo HT  THPT Buôn Hồ   X    

34 Nguyễn Tự Cường HT THPT Hai Bà Trưng  X    

35 Nguyễn Đình Hoàng HT THPT Huỳnh Thúc Kháng   X    

36 Lộ Quốc Thái 
P.HT 

PT 
THPT Nguyễn Trãi 

 
X 

   

37 Lê Chí Khai HT THPT Trần Quang Khải   X    

38 Lê Văn Hào HT THPT Cư M'gar   X    

39 Nguyễn Bảo Ngọc HT PTDTNT THPT Đam San   X    

40 Nguyễn Thị Nhân HT THPT Việt Đức   X    

41 Nguyễn Thị Xuân Thu 
P.HT 

PT 
THPT Phan Chu Trinh  

 
X 

   

42 Hoàng Quốc Việt HT  THPT Trường Chinh   X    

43 Trần Đình Thao HT  THPT Võ Văn Kiệt  X    

44 Lã Mạnh Hà HT  THPT Phan Bội Châu   X    

45 Lê Hữu Hải HT  THPT Tôn Đức Thắng   X    

46 Hoàng Lê Huần HT  THPT Lý Tự Trọng  X    

47 Lê Văn Thọ HT  THPT Phan Đăng Lưu   X    

48 Phạm Văn Nhường HT  THPT Nguyễn Văn Cừ   X    

49 Phạm Thị Tuyết GĐ  TT HTPT GDHN trẻ KT   X    

50 Võ Thị Thu Thảo 
P.GĐ 

PT 
 Trung tâm GDTX tỉnh  

 
X 

   

51 Lê Thanh Hùng HT  Trung cấp Đắk Lắk   X    

52 Lê Văn Kiệt HT  THPT Chu Văn An    X   

53 Huỳnh Thị Kim Huệ HT  THPT Cao Bá Quát    X   

54 Phạm Thị Dinh HT  THPT Ngô Gia Tự    X   

55 Nguyễn Tiến Dũng HT  THPT Võ Nguyễn Giáp   X   

56 Lê Văn Thái HT  THPT Buôn Ma Thuột     X  

II CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

1 Võ Thị Thanh Thảo P.HT THPT chuyên Nguyễn Du  X     

2 Lưu Thị Bình Minh P.GĐ TT HTPT GDHN trẻ KT X     

3 Nguyễn Hoàng Nam P.HT  THPT Hùng Vương X     

4 Nguyễn Văn Mạnh P.HT  THPT Krông Ana  X     

5 Nguyễn Thị Mai Phương P.HT  THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  X     

6 Phan Thị Tường Vân P.HT  THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  X     

7 Nguyễn Thế Lộc P.HT  THPT Phan Đình Phùng  X     

8 Phạm Huy Thành P.HT  THPT Nguyễn Chí Thanh  X     

9 Phan Minh Quang P.HT  THPT Nguyễn Tất Thành  X     

10 Nguyễn Duy Thành P.HT THPT Cư M'gar X     

11 Nguyễn Thị Tây Thi P.HT THPT Cư M'gar  X     

12 Phạm Văn Dũng P.HT  THPT Ea H'leo  X     

13 Mai Công Thành P.HT  THPT Phan Bội Châu X     

14 Phạm Thị Châu P.HT  THPT Lý Tự Trọng  X     
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15 Hồ Đức Toàn P.HT  THPT Nguyễn Huệ  X     

16 Lê Hữu Hào P.HT  THPT Quang Trung X     

17 Nguyễn Cao Cường P.HT  THPT Nguyễn Công Trứ  X     

18 Nguyễn Đức Khanh P.HT  THPT Ngô Gia Tự X     

19 Nguyễn Văn Úy P.HT  THPT Ea Súp  X     

20 Tống Văn Thành P.HT THPT Trần Quang Khải  X     

21 Dương Anh Tuấn P.HT THPT Việt Đức      X     

22 Phạm Thị Như Trang P.HT THPT chuyên Nguyễn Du   X    

23 Trần Thị Thu Hiền P.GĐ  Trung tâm GDTX tỉnh  X    

24 Lê Thị Ngọc Thơm P.TB  TT HTPT GDHN trẻ KT  X    

25 Ngô Thị Anh Đào P.GĐ TT HTPT GDHN trẻ KT  X    

26 Trần Châu Thỏa P.HT  THPT DTNT Nơ Trang Lơng   X    

27 Niê Khánh Hà P.HT  THPT DTNT Nơ Trang Lơng   X    

28 Trần Văn An P.HT  THPT Hùng Vương  X    

29 Bùi Văn Lâm P.HT  THPT Phạm Văn Đồng   X    

30 Nguyễn Ngọc Thắng P.HT  THPT Phạm Văn Đồng   X    

31 Phan Đăng Trung P.HT  THPT Krông Ana  X    

32 Ngô Văn Huynh P.HT  THPT Krông Ana   X    

33 Phạm Thị Nguyệt Thơ P.HT  THPT Cao Bá Quát  X    

34 Nguyễn Hữu Lam P.HT  THPT Cao Bá Quát   X    

35  Trần An Nhàn  P.HT  THPT Lê Quý Đôn   X    

36  Võ Tấn Hòa  P.HT  THPT Lê Quý Đôn   X    

37 Huỳnh Thị Huệ P.HT  THPT Hồng Đức   X    

38 Nguyễn Văn Hùng P.HT  THPT Hồng Đức  X    

39 Nguyễn Thị Thủy P.HT  THPT Hồng Đức   X    

40 Huỳnh Ánh Hồng P.HT  THPT Buôn Ma Thuột  X    

41 Phan Thượng Tòng P.HT  THPT Buôn Ma Thuột   X   

42 Phan Bá Lê Hiền P.HT  THPT Lê Duẩn  X    

43 Nguyễn Thị Thu Ngân P.HT  THPT Lê Duẩn   X    

44 Nguyễn Thị Thúy P.HT  THPT Trần Phú   X    

45 Trần Hồng Dân P.HT  THPT Trần Phú  X    

46 Phạm Quang Toàn P.HT  THPT Quang Trung  X    

47 Hoàng Ngọc Sơn P.HT  THPT Nguyễn Công Trứ   X    

48 Nguyễn Xuân Phước Uyên P.HT  THPT Lê Hồng Phong  X    

49 Võ Văn Táo P.HT  THPT Lê Hồng Phong  X    

50 H'Kachia Kbuôr P.HT  THPT Nguyễn Thị Minh Khai   X    

51 Nguyễn Thị Thu Trang P.HT  THPT Nguyễn Thị Minh Khai   X    

52 Nguyễn Thanh Phong P.HT  THPT Ngô Gia Tự  X    

53 Nguyễn Chí Trung P.HT  THPT Võ Nguyễn Giáp   X    

54 Võ Minh Ngoan P.HT  THPT Võ Nguyễn Giáp   X    

55  Thái Lin  P.HT  THPT Trần Quốc Toản   X    

56  Nguyễn Đình Thiên  P.HT  THPT Trần Quốc Toản   X    

57  Lê Anh Văn  P.HT  THPT Nguyễn Thái Bình   X    

58 Võ Hùng Cường P.HT  THPT Nguyễn Thái Bình   X    

59 Nguyễn Phi Hùng P.HT  THPT Trần Nhân Tông   X    
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60 Hoàng Thị Phi Yến P.HT  THPT Trần Nhân Tông   X    

61 Nguyễn Thắng P.HT  THPT Ea Rốk  X    

62 Huỳnh Duy Thanh P.HT  THPT Ea Rốk   X    

63 Huỳnh Trung Hiếu P.HT  THPT Ea Súp   X    

64 Trần Vĩnh Trung P.HT  THPT Buôn Đôn  X    

65 Lương Anh Phương P.HT  THPT Buôn Đôn  X    

66 Nguyễn Công Triều P.HT  THPT Trần Đại Nghĩa  X    

67 Hoàng Thị Thúy Hằng P.HT  THPT Trần Đại Nghĩa  X    

68 Nguyễn Phan Anh P.HT  THPT Lắk   X    

69 Dương Văn Đạt P.HT  THPT Lắk   X    

70 Phạm Văn Tâm P.HT  THPT Krông Bông  X    

71 Nguyễn Công Lam P.HT  THPT Krông Bông  X    

72 Dương Xuân Vỹ P.HT  THPT Trần Hưng Đạo  X    

73 Nguyễn Quang Ngọc P.HT  THPT Trần Hưng Đạo  X    

74 Lê Ngọc Tuyến P.HT  THPT Nguyễn Trường Tộ   X    

75 Nguyễn Thị Mỹ Lộc P.HT THPT Buôn Hồ  X    

76 Nguyễn Quang Minh P.HT THPT Buôn Hồ   X    

77 Nguyễn Tam Nga P.HT THPT Hai Bà Trưng  X    

78 Nguyễn Thị Minh Tâm P.HT THPT Huỳnh Thúc Kháng   X    

79 Nguyễn Văn Mỹ P.HT THPT Huỳnh Thúc Kháng   X    

80 Nguyễn Hồng Phương P.HT THPT Trần Quang Khải   X    

81 Ngô Quốc Hòa P.HT THPT Lê Hữu Trác       X    

82 Phạm Long Hổ P.HT THPT Lê Hữu Trác       X    

83 Nguyễn Đình Điệp P.HT THPT DTNT Đam San       X    

84 Hoàng Văn Thái P.HT THPT Việt Đức        X    

85 Phạm Tuấn An P.HT THPT Y Jút        X    

86  Nguyễn Thị Bích Nguyệt P.HT THPT Y Jút       X    

87 Quách Thị Hoa P.HT  THPT Ea H'leo        X    

88 Hà Thành Đạt P.HT  THPT Ea H'leo       X    

89 Đỗ Anh Tuấn P.HT  THPT Phan Chu Trinh       X    

90 Trần Kiên P.HT  THPT Trường Chinh       X    

91 Kiều Trí Tùng P.HT  THPT Trường Chinh        X    

92 Trần Văn Sơn P.HT  THPT Võ Văn Kiệt       X    

93 Nguyễn Huy Thọ P.HT  THPT Phan Bội Châu       X    

94 Nguyễn Văn Uýt P.HT  THPT Phan Bội Châu       X    

95 Lê Văn Chính P.HT  THPT Lý Tự Trọng       X    

96 Võ Thị Huệ P.HT  THPT Phan Đăng Lưu       X    

97 Hoàng Phúc Lộc P.HT  THPT Phan Đăng Lưu        X    

98 Nguyễn Hữu Hải P.HT  THPT Nguyễn Văn Cừ        X    

99 Trần Thị Diễm Uyên P.HT  THPT Nguyễn Văn Cừ        X    

100 Trần Quốc Việt P.HT  THPT Nguyễn Huệ        X    

101 Nguyễn Thị Hồng Lê P.HT  THPT Chu Văn An   X    

102 Nguyễn Thị Hạnh P.HT  THPT Phan Đình Phùng   X    

103 Bùi Quang Định P.HT  THPT Nguyễn Chí Thanh   X    

104 Nguyễn Thành Thông P.HT  THPT Nguyễn Tất Thành   X    
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105 Võ Thị Hội P.HT THPT Nguyễn Trãi   X    

106 Nay H Ban PGĐ Trung tâm GDTX tỉnh 

 

X 

  Nguyên 

Trưởng 

ban 

BNCGD 

HSDT 

107 Nguyễn Đình Thịnh P.HT  Trung cấp Đắk Lắk  X    

*Ghi chú: HT:Hiệu trưởng; P.HT: Phó Hiệu trưởng; P.HT PT: Phó Hiệu trưởng 

Phụ trách; GĐ: Giám đốc; P.GĐ: Phó Giám đốc; P.GĐ PT: Phó Giám đốc Phụ trách. 
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